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안녕하세요!

Ciao!

привет!

こんにちは！

Hello!

¡Hola

Hallo!

hujambo!

你好!

Olá

Xin chào!

Yêu cầu viết một đơn dự tuyển , và một cuộc phỏng vấn sàng lọc sẽ được tổ chức nếu  cần thiết.
※ Kiểm tra các chi tiết trong Hướng dẫn tuyển sinh được công bố trên trang web của chúng tôi.

TUYỂN SINH

Đại học Fukuoka
Văn phòng của Trường Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản
8-19-1 Nanakuma, Jonan-ku, Fukuoka 814-0180, Nhật Bản
Điện thoại: +81-92-871-6631 (tổng đài) 4682、4683 (máy bàn)

Website
E-mail

Đại học Fukuoka
Trường Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản 

Phát hành tháng 6 nǎm 2018
 https://www.facebook.com/fu.bekka/Facebook



Thành phố Fukuoka Sinh viên quốc tế

　 Thành phố Fukuoka có dân số là 1,570,000 người, nằm gần 
các thành phố ở Đông Á, được coi là trung tâm kinh tế, văn hoá 
của miền Tây Nhật Bản và khu vực Kyusyu, là đô thị phát triển 
được coi là cứ điểm quan trọng của châu Á. Fukuoka có số 
lượng du học sinh lớn thứ 3 tại Nhật Bản, trong đó, có khoảng 
90% du học sinh đến từ các nước châu Á.
　 Thành phố Fukuoka có sự kết hợp hài hoà của hai yếu tố: đô 
thị phát triển và tự nhiên phong phú. Kể từ năm 1997, Fukuoka 
đã 3 lần được tạp chí "Asia week" của Hồng Kông xếp hạng là 
"Thành phố dễ sống nhất châu Á". Tạp chí Mỹ "Newsweek" (số 
ra tháng 7/2006) cũng bình chọn thành phố Fukuoka vào "Top 
10 thành phố sôi động nhất t rên Thế Giới" (những thành phố 
đạt tốc độ tăng trưởng nhanh) cùng với Munich và Las Vegas. 
Vào năm 2017, tạp chí "MONOCLE" của Anh đã bình chọn 
Fukuoka vào vị trí thứ 14 trong "Bảng xếp hạng 25 thành phố 
dễ sống nhất trên thế giới ".
　 So với Tokyo và Osaka, thành phố Fukuoka có chi phí cho 
cuộc sống thấp hơn. Ví dụ: nếu so sánh mức chi phí nhà ở một 
tháng ở Tokyo là 70,000 yên thì ở Fukuoka, mức chi phí đó chỉ 
khoảng 3 đến 40,000 yên. Có rất nhiều nơi mà sinh viên đại học 
có thể sống với giá rẻ.
　Nhà ga trung tâm, sân bay nội địa và quốc tế, hệ thống 
đường cao tốc đã được cải thiện trên toàn bộ các mạng lưới 
giao thông vận tải khiến cho việc di chuyển quanh thành phố 
trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Sự tiện lợi này là một phần 
hấp dẫn của thành phố Fukuoka.

  Phương châm giáo dục của trường Đại học Fukuoka là song 
hành hai tiêu chí: "Tính khu vực" và "Tính quốc tế". Trường luôn 
phấn đấu trong việc giáo dục nhân tài phù hợp với thế kỷ 21.
　Để đạt được điều này, trường  đại học đã thành lập “Trường Ngôn 
ngữ và Văn hóa Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế trực thuộc đại 
học Fukuoka”, để có thể cung cấp một môi trường học tập thuận lợi 
với một chương trình phong phú với các khóa học ngôn ngữ và văn 
hóa Nhật Bản để sinh viên được trang bị tốt trước khi vào chương 
trình đại học và sau đại học.

Tổng quan

Học phí

　Ứng viên phải có quốc tịch nước ngoài và đáp ứng tất cả các yêu 
cầu được liệt kê dưới đây:
• Người đã hoàn thành chương trình học 12 năm (tương đương với 

chương trình giáo dục tại Nhật Bản: 6 năm tiểu học, 3 năm trung 
học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông). Hoặc người đã hoàn 
thành chương trình học tương đương; người được trường Đại học 
Fuk uoka công nhận là có học lực tương đương; người đã hoàn 
thành chương trình học tương đương tại hệ thống giáo dục nước 
ngoài - chương trình này phải được Bộ trưởng Bộ Giáo dục công 
nhận là tương đương với cấp độ giáo dục phổ thông tại Nhật Bản.

• trình độ ngôn ngữ tiếng Nhật Bản tối thiểu cấp độ N4 hoặc cao 
hơn trong kì thi kiểm tra trình độ tiếng Nhật, quản lý bởi Bộ Giáo 
dục Nhật Bản thông qua Sở Giao dịch và các dịch vụ giáo dục Nhật 
Bản (JEES).

• phải đạt được tối thiểu 18 tuổi sau khi kết thúc chương trình học 
(tính đến hết tháng 4 hàng năm)

Đại học Fukuoka

　Đại học Fukuoka đã có hơn 80 năm lịch sử và truyền thống. 
Trường nằm ở phía tây nam của thành phố Fukuoka, trong một 
khuôn viên rộng lớn bao gồm một số lượng lớn các tòa nhà 
(bao gồm cả bệnh viện). Trường có 9 khoa, 31 chuyên ngành, 
10 ngành nghiên cứu và 34 chương trình. Với hơn 20.000 sinh 
viên, đây là một trường đại học trọng điểm với hầu hết các sinh 
viên trong khu vực.
　 Tại Đại học Fukuoka, chúng tôi khuyến khích học sinh đi du 
học và tuyển sinh sinh viên quốc tế như là một phần của chính 
sách quốc tế hóa. Trung tâm Quốc tế của chúng tôi đã được 
thành lập để hỗ trợ chính sách giáo dục và nghiên cứu này. 
Hiện nay, trường Đại học Fukuoka có khoảng 210 sinh viên 
nước ngoài (niên khoá 2018) đang theo học tạ i các khoa, cao 
học hay là nghiên cứu sinh với mục đích lấy được học vị tại 
trường. Tiêu biểu phải kể đến những học sinh trong chương 
trình trao đổi học sinh với các nước Anh Quốc, Mỹ, Trung Quốc, 
Hàn Quốc... Du học sinh và học sinh Nhật Bản cùng kh ích lệ 
nhau học tập chăm chỉ. Sự giao lưu quốc tế này đang đạt được 
kết quả tốt cả trong và ngoài khuôn viên trường.

Mục đích

Chỉ tiêu tuyển sinh

　Một năm (khóa học một năm). 18 tháng (khóa học 18 tháng).

Thời gian học

Thời gian nhập học

Điều kiện bắt buộc

　50 sinh viên cho khóa học một năm và 10 sinh viên cho khóa học 
18 tháng.

 

　Tháng tư (cho khóa học một năm) và tháng chín (cho khóa học 
một năm và khóa học 18 tháng). 

Lệ phí tuyển sinh

Lệ phí nhập học

¥ 15.000 yên

¥ 100.000 yên

Học phí
¥ 590.000 yên (khóa học một năm)

¥ 885.000 yên (khóa 18 tháng)

Môn học 
bắt buộc

Môn học 
tự chọn

Tiếng Nhật tổng quát

Các môn học về Tình hình Nhật Bản

　Tiếng Nhật tổng quát Ⅰ～Ⅹ

　Văn hóa – Xã hội Nhật Bản

　Lịch sử - Địa lý Nhật Bản

　Kinh tế - Chính trị Nhật Bản

Các môn học về Tình hình Quốc Tế

　So sánh văn hoá Quốc Tế

　Kinh tế - thương mại quốc tế

　Địa lý - Lịch sử thế giới

Các khóa học cơ bản

　Tiếng Anh tổng quát Ⅰ～Ⅲ

　Hán tự cơ bảnⅠ, Ⅱ

　Toán học cơ bảnⅠ, Ⅱ

　Luyện tập tiếng Nhật

Hỗ trợ cho sinh viên quốc tếCác nét đặc trưng

　Học sinh sẽ được học tập để có thể sử dụng thành thạo các kỹ 
năng trong tiếng Nhật gồm: Nghe, Hội thoại, Đọc, Chữ Hán và 
Tập làm văn. Dựa theo kết quả của kỳ thi được tổ chức vào đầu 
các kỳ học, trường sẽ tiến hành phân lớp và giảng dạy phù hợp 
với n ăng lực của từng lớp.

　Trường có chương trình học bổng riêng.

Chương trình giảng dạy

・Các khóa học tiếng Nhật tổng quát

　Các khóa học phát triển kỹ năng cần thiết cho việc tiếp tục theo 
học chương trình đại học và sau đại học. Các khóa học bao gồm các 
môn học như tiếng Anh và toán học.

・Các khóa học cơ bản

　Giảng  viên có kinh nghiệm giảng dạy toàn thời gian và có trình 
độ ngoại ngữ xuất sắc có thể tư vấn bằng tiếng Anh để giúp học 
sinh thích nghi với môi trường học tập nước ngoài của họ.

・Giảng viên

　 Với mục đích để học sinh có thể hiểu rõ toàn bộ về tính hình 
Nhật Bản trong quá khứ và hiện tại, môn học "Tình hình Nhật 
Bản" sẽ dạy những kiến thức cơ bản của xã hội Nhật Bản từ 
những truyền thống và văn hoá thường nhật. Ngoài ra, môn 
học "Tình hình Quốc Tế" sẽ dạy những kiến thức cơ bản, mối 
quan hệ quốc tế giữa Nhật Bản và Thế giới từ góc nhìn mang 
tính quốc tế.

・Môn học "Tình hình Nhật Bản" và "Tình hình Quốc Tế“

Hệ thống học bổng

　 Một số sinh viên của Đại học Fukuoka được thuê làm gia sư để 
cung cấp cho sinh viên nước ngoài sự tư vấn về việc học tập và sinh 
sống.

Hệ thống gia sư

　 Có lớp học máy tính hiện đại và được trang bị tốt. Sinh viên có 
thể sử dụng thư viện và các cơ sở khác để tận hưởng cuộc sống 
trong khuôn viên trường.

Cơ sở vật chất của trường

　Hai tòa nhà ký túc xá có thể đảm bảo một môi trường học tập tốt.

Nhà ở

・Nhà Sinh viên quốc tế KATAE
(Giá thuê: 24.000 yên / tháng, cách trường 5 phút đi bộ.)
※Công suất phòng tối đa1 học sinh.

・Nhà Sinh viên quốc tế UMEBAYASHI
(Giá thuê: 30,000 yên/ tháng; cách trường 10 phút đi bộ.)
※Công suất phòng tối đa 2 học sinh.

Chương trình giảng dạy 

　Trường Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản dành cho sinh viên quốc 
tế muốn theo học tại một trong các khoa của trường Đại học 
Fukuoka hoặc tại một trường đại học khác của Nhật Bản. Giáo viên 
tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản sẽ làm việc cùng nhau với mục tiêu 
bồi dưỡng các kỹ năng học tập cần thiết cho việc nghiên cứu nói 
trên trong trường đại học.  Ngoài ra, còn có mục đích là đào tạo 
những người có quan điểm quốc tế để góp phần vào việc giao lưu 
văn hóa quốc tế rộng lớn hơn.

Ký túc x
á dành 

cho sinh
 viên 

quốc tế



Thành phố Fukuoka Sinh viên quốc tế

　 Thành phố Fukuoka có dân số là 1,570,000 người, nằm gần 
các thành phố ở Đông Á, được coi là trung tâm kinh tế, văn hoá 
của miền Tây Nhật Bản và khu vực Kyusyu, là đô thị phát triển 
được coi là cứ điểm quan trọng của châu Á. Fukuoka có số 
lượng du học sinh lớn thứ 3 tại Nhật Bản, trong đó, có khoảng 
90% du học sinh đến từ các nước châu Á.
　 Thành phố Fukuoka có sự kết hợp hài hoà của hai yếu tố: đô 
thị phát triển và tự nhiên phong phú. Kể từ năm 1997, Fukuoka 
đã 3 lần được tạp chí "Asia week" của Hồng Kông xếp hạng là 
"Thành phố dễ sống nhất châu Á". Tạp chí Mỹ "Newsweek" (số 
ra tháng 7/2006) cũng bình chọn thành phố Fukuoka vào "Top 
10 thành phố sôi động nhất t rên Thế Giới" (những thành phố 
đạt tốc độ tăng trưởng nhanh) cùng với Munich và Las Vegas. 
Vào năm 2017, tạp chí "MONOCLE" của Anh đã bình chọn 
Fukuoka vào vị trí thứ 14 trong "Bảng xếp hạng 25 thành phố 
dễ sống nhất trên thế giới ".
　 So với Tokyo và Osaka, thành phố Fukuoka có chi phí cho 
cuộc sống thấp hơn. Ví dụ: nếu so sánh mức chi phí nhà ở một 
tháng ở Tokyo là 70,000 yên thì ở Fukuoka, mức chi phí đó chỉ 
khoảng 3 đến 40,000 yên. Có rất nhiều nơi mà sinh viên đại học 
có thể sống với giá rẻ.
　Nhà ga trung tâm, sân bay nội địa và quốc tế, hệ thống 
đường cao tốc đã được cải thiện trên toàn bộ các mạng lưới 
giao thông vận tải khiến cho việc di chuyển quanh thành phố 
trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Sự tiện lợi này là một phần 
hấp dẫn của thành phố Fukuoka.

  Phương châm giáo dục của trường Đại học Fukuoka là song 
hành hai tiêu chí: "Tính khu vực" và "Tính quốc tế". Trường luôn 
phấn đấu trong việc giáo dục nhân tài phù hợp với thế kỷ 21.
　Để đạt được điều này, trường  đại học đã thành lập “Trường Ngôn 
ngữ và Văn hóa Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế trực thuộc đại 
học Fukuoka”, để có thể cung cấp một môi trường học tập thuận lợi 
với một chương trình phong phú với các khóa học ngôn ngữ và văn 
hóa Nhật Bản để sinh viên được trang bị tốt trước khi vào chương 
trình đại học và sau đại học.

Tổng quan

Học phí

　Ứng viên phải có quốc tịch nước ngoài và đáp ứng tất cả các yêu 
cầu được liệt kê dưới đây:
• Người đã hoàn thành chương trình học 12 năm (tương đương với 

chương trình giáo dục tại Nhật Bản: 6 năm tiểu học, 3 năm trung 
học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông). Hoặc người đã hoàn 
thành chương trình học tương đương; người được trường Đại học 
Fuk uoka công nhận là có học lực tương đương; người đã hoàn 
thành chương trình học tương đương tại hệ thống giáo dục nước 
ngoài - chương trình này phải được Bộ trưởng Bộ Giáo dục công 
nhận là tương đương với cấp độ giáo dục phổ thông tại Nhật Bản.

• trình độ ngôn ngữ tiếng Nhật Bản tối thiểu cấp độ N4 hoặc cao 
hơn trong kì thi kiểm tra trình độ tiếng Nhật, quản lý bởi Bộ Giáo 
dục Nhật Bản thông qua Sở Giao dịch và các dịch vụ giáo dục Nhật 
Bản (JEES).

• phải đạt được tối thiểu 18 tuổi sau khi kết thúc chương trình học 
(tính đến hết tháng 4 hàng năm)

Đại học Fukuoka

　Đại học Fukuoka đã có hơn 80 năm lịch sử và truyền thống. 
Trường nằm ở phía tây nam của thành phố Fukuoka, trong một 
khuôn viên rộng lớn bao gồm một số lượng lớn các tòa nhà 
(bao gồm cả bệnh viện). Trường có 9 khoa, 31 chuyên ngành, 
10 ngành nghiên cứu và 34 chương trình. Với hơn 20.000 sinh 
viên, đây là một trường đại học trọng điểm với hầu hết các sinh 
viên trong khu vực.
　 Tại Đại học Fukuoka, chúng tôi khuyến khích học sinh đi du 
học và tuyển sinh sinh viên quốc tế như là một phần của chính 
sách quốc tế hóa. Trung tâm Quốc tế của chúng tôi đã được 
thành lập để hỗ trợ chính sách giáo dục và nghiên cứu này. 
Hiện nay, trường Đại học Fukuoka có khoảng 210 sinh viên 
nước ngoài (niên khoá 2018) đang theo học tạ i các khoa, cao 
học hay là nghiên cứu sinh với mục đích lấy được học vị tại 
trường. Tiêu biểu phải kể đến những học sinh trong chương 
trình trao đổi học sinh với các nước Anh Quốc, Mỹ, Trung Quốc, 
Hàn Quốc... Du học sinh và học sinh Nhật Bản cùng kh ích lệ 
nhau học tập chăm chỉ. Sự giao lưu quốc tế này đang đạt được 
kết quả tốt cả trong và ngoài khuôn viên trường.

Mục đích

Chỉ tiêu tuyển sinh

　Một năm (khóa học một năm). 18 tháng (khóa học 18 tháng).

Thời gian học

Thời gian nhập học

Điều kiện bắt buộc

　50 sinh viên cho khóa học một năm và 10 sinh viên cho khóa học 
18 tháng.

 

　Tháng tư (cho khóa học một năm) và tháng chín (cho khóa học 
một năm và khóa học 18 tháng). 

Lệ phí tuyển sinh

Lệ phí nhập học

¥ 15.000 yên

¥ 100.000 yên

Học phí
¥ 590.000 yên (khóa học một năm)

¥ 885.000 yên (khóa 18 tháng)

Môn học 
bắt buộc

Môn học 
tự chọn

Tiếng Nhật tổng quát

Các môn học về Tình hình Nhật Bản

　Tiếng Nhật tổng quát Ⅰ～Ⅹ

　Văn hóa – Xã hội Nhật Bản

　Lịch sử - Địa lý Nhật Bản

　Kinh tế - Chính trị Nhật Bản

Các môn học về Tình hình Quốc Tế

　So sánh văn hoá Quốc Tế

　Kinh tế - thương mại quốc tế

　Địa lý - Lịch sử thế giới

Các khóa học cơ bản

　Tiếng Anh tổng quát Ⅰ～Ⅲ

　Hán tự cơ bảnⅠ, Ⅱ

　Toán học cơ bảnⅠ, Ⅱ

　Luyện tập tiếng Nhật

Hỗ trợ cho sinh viên quốc tếCác nét đặc trưng

　Học sinh sẽ được học tập để có thể sử dụng thành thạo các kỹ 
năng trong tiếng Nhật gồm: Nghe, Hội thoại, Đọc, Chữ Hán và 
Tập làm văn. Dựa theo kết quả của kỳ thi được tổ chức vào đầu 
các kỳ học, trường sẽ tiến hành phân lớp và giảng dạy phù hợp 
với n ăng lực của từng lớp.

　Trường có chương trình học bổng riêng.

Chương trình giảng dạy

・Các khóa học tiếng Nhật tổng quát

　Các khóa học phát triển kỹ năng cần thiết cho việc tiếp tục theo 
học chương trình đại học và sau đại học. Các khóa học bao gồm các 
môn học như tiếng Anh và toán học.

・Các khóa học cơ bản

　Giảng  viên có kinh nghiệm giảng dạy toàn thời gian và có trình 
độ ngoại ngữ xuất sắc có thể tư vấn bằng tiếng Anh để giúp học 
sinh thích nghi với môi trường học tập nước ngoài của họ.

・Giảng viên

　 Với mục đích để học sinh có thể hiểu rõ toàn bộ về tính hình 
Nhật Bản trong quá khứ và hiện tại, môn học "Tình hình Nhật 
Bản" sẽ dạy những kiến thức cơ bản của xã hội Nhật Bản từ 
những truyền thống và văn hoá thường nhật. Ngoài ra, môn 
học "Tình hình Quốc Tế" sẽ dạy những kiến thức cơ bản, mối 
quan hệ quốc tế giữa Nhật Bản và Thế giới từ góc nhìn mang 
tính quốc tế.

・Môn học "Tình hình Nhật Bản" và "Tình hình Quốc Tế“

Hệ thống học bổng

　 Một số sinh viên của Đại học Fukuoka được thuê làm gia sư để 
cung cấp cho sinh viên nước ngoài sự tư vấn về việc học tập và sinh 
sống.

Hệ thống gia sư

　 Có lớp học máy tính hiện đại và được trang bị tốt. Sinh viên có 
thể sử dụng thư viện và các cơ sở khác để tận hưởng cuộc sống 
trong khuôn viên trường.

Cơ sở vật chất của trường

　Hai tòa nhà ký túc xá có thể đảm bảo một môi trường học tập tốt.

Nhà ở

・Nhà Sinh viên quốc tế KATAE
(Giá thuê: 24.000 yên / tháng, cách trường 5 phút đi bộ.)
※Công suất phòng tối đa1 học sinh.

・Nhà Sinh viên quốc tế UMEBAYASHI
(Giá thuê: 30,000 yên/ tháng; cách trường 10 phút đi bộ.)
※Công suất phòng tối đa 2 học sinh.

Chương trình giảng dạy 

　Trường Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản dành cho sinh viên quốc 
tế muốn theo học tại một trong các khoa của trường Đại học 
Fukuoka hoặc tại một trường đại học khác của Nhật Bản. Giáo viên 
tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản sẽ làm việc cùng nhau với mục tiêu 
bồi dưỡng các kỹ năng học tập cần thiết cho việc nghiên cứu nói 
trên trong trường đại học.  Ngoài ra, còn có mục đích là đào tạo 
những người có quan điểm quốc tế để góp phần vào việc giao lưu 
văn hóa quốc tế rộng lớn hơn.

Ký túc x
á dành 

cho sinh
 viên 

quốc tế
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안녕하세요!

Ciao!

привет!

こんにちは！

Hello!

¡Hola

Hallo!

hujambo!

你好!

Olá

Xin chào!

Yêu cầu viết một đơn dự tuyển , và một cuộc phỏng vấn sàng lọc sẽ được tổ chức nếu  cần thiết.
※ Kiểm tra các chi tiết trong Hướng dẫn tuyển sinh được công bố trên trang web của chúng tôi.

TUYỂN SINH

Đại học Fukuoka
Văn phòng của Trường Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản
8-19-1 Nanakuma, Jonan-ku, Fukuoka 814-0180, Nhật Bản
Điện thoại: +81-92-871-6631 (tổng đài) 4682、4683 (máy bàn)

Website
E-mail

Đại học Fukuoka
Trường Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản 

Phát hành tháng 6 nǎm 2018
 https://www.facebook.com/fu.bekka/Facebook


